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NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ở nước ngoài
_______
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày   tháng   năm 2017;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết khoản 3, 4, 5 và 9 Điều 1 Luật Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Chương I

QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN  CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN ĐƯỢC CẤP CHO BỘ CÔNG THƯƠNG 

Điều . Nội dung chi kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên 

Kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên bao gồm các nội dung:

- Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ;

- Các khoản chi hoạt động thường xuyên: Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền liên lạc; công tác phí trong nội địa nước sở tại và nước ngoài; thuê người địa phương theo hợp đồng và theo vụ việc; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn, cho công tác lễ tân; chi tặng phẩm, tiếp tân thường xuyên; chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn từng ngành; chi vệ sinh phòng dịch; tiền nước uống; các khoản chi hoạt động thường xuyên khác (nếu có).

- Chi sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức, phu nhân/phu quân; các khoản phụ cấp, trợ cấp; trang phục nhiệm kỳ và đồ dùng cá nhân cho cán bộ, công chức và phu nhân/phu quân; vé máy bay, tàu xe và cước phí hành lý khi hết nhiệm kỳ về nước; tiền mua bảo hiểm khám, chữa bệnh cho cán bộ, công chức và phu nhân/phu quân; mua sắm phương tiện đi lại phục vụ công tác.

- Chi thuê trụ sở làm việc và nhà ở; sửa chữa lớn trụ sở, nhà ở và tài sản theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các khoản thuế liên quan đến quyền sử dụng đất, thuế văn phòng, tiền thuê đất.

- Tiền mua bảo hiểm nhà ở, trụ sở, tài sản và phương tiện đi lại.

- Các khoản chi đặc thù và nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao
.

Điều  . Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan đại diện được cấp cho Bộ Công Thương 

1. Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành và hướng dẫn lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch hoạt động của cán bộ biệt phái của Bộ Công thương tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên của cán bộ biệt phái, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí dự toán cho Bộ Công Thương thực hiện. Dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên nêu trên được giao và ghi chú nội dung riêng trong tổng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương.

2. Căn cứ nội dung công việc, căn cứ chế độ, định mức chi tiêu hiện hành, Bộ Công Thương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên của cán bộ biệt phái của Bộ Công thương tại cơ quan đại diện, làm căn cứ chuyển kinh phí vào tài khoản của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

3. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm chuyển kinh phí hoạt động thường xuyên cho cán bộ biệt phái của Bộ Công Thương để triển khai hoạt động.

4. Bộ Công Thương có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, nội dung và quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ LẬP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH DÀNH CHO LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

Thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Chương III

QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN ĐẶC THÙ  CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN ĐƯỢC CẤP CHO BỘ CÔNG THƯƠNG 
Thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết Điểm c, Khoản 2, Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Chương IV

QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

Điều . Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chủ đầu tư là: Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng vốn để thực hiện dự án đầu tư và quản lý, sử dụng công trình sau khi đầu tư theo quy định. 

2. Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư: xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án.

3. Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê nhà, thuê đất dài hạn trên 30 năm để xây dựng trụ sở và nhà ở cho cán bộ nhân viên và những dự án khác không quy định tại Khoản  4 của Điều này.

Điều  . Lập kế hoạch đầu tư

1. Căn cứ định hướng chiến lược, kế hoạch dài hạn về quan hệ hợp tác quốc tế của Nhà nước, Bộ Ngoại giao lập kế hoạch dài hạn và trung hạn (5 năm) về đầu tư tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

2. Trình tự lập kế hoạch đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 58 và 59 của Luật Đầu tư công.

Điều . Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

1. Lập, thẩm định chủ trương đầu tư: 

a) Căn cứ yêu cầu hoạt động, yêu cầu đối ngoại và ý kiến của chính quyền nước sở tại về việc đầu tư, chủ đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư gồm: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư chủ trương đầu tư.

b) Bộ Ngoại giao giao đơn vị có chức năng thẩm định hoặc thành lập Hội đồng để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Phê duyệt chủ trương đầu tư:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A.

b) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C.

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được quyền cho phép chủ đầu tư tạm ứng kinh phí để thuê tư vấn lập, thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

Trường hợp dự án không được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các chi phí này được hạch toán và quyết toán vào chi sự nghiệp của cơ quan được giao lập, thẩm định dự án đầu tư công.

Điều . Lập, thẩm định, phê duyệt dự án 

1. Lập, thẩm định dự án:

a) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, chủ đầu tư lập hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại có dự án đầu tư về: địa điểm xây dựng, giá mua bán nhà hoặc xây dựng và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư.

b) Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm cả phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. Đối với các dự án không có cấu phần xây dựng, hồ sơ gửi thẩm định, phê duyệt chỉ cần phần thuyết minh.

2. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: 

a) Bộ Ngoại giao giao đơn vị có chức năng thẩm định hoặc thành lập Hội đồng để tổ chức thẩm định dự án.

b) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đầu tư dự án.

Điều . Công tác thiết kế, dự toán, giao đất và giấy phép xây dựng

1. Thiết kế:

a) Các dự án có cấu phần xây dựng phải tuân thủ các bước thiết kế như sau: dự án có tổng mức vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên, gồm: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; dự án có tổng mức vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 800 tỷ đồng, gồm: thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công; dự án có tổng mức vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng: thiết kế bản vẽ thi công.

- Việc thiết kế xây dựng phải tuân theo quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng do nhà nước ban hành, trừ trường hợp phải áp dụng quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng của nước sở tại có dự án đầu tư;
- Tổ chức thiết kế xây dựng (kể cả tổ chức ở Việt Nam) phải thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình thi công xây dựng;

b) Các dự án không có cấu phần xây dựng: không có bước thiết kế, nhưng phải có các tài liệu, bản vẽ mặt bằng.

2. Dự toán:
a) Đối với dự án có cấu phần xây dựng: Việc lập, phê duyệt dự toán, tổng dự toán: thực hiện theo các quy định của pháp luật. Riêng về định mức, đơn giá dự toán cần phải căn cứ quy định của nước sở tại có dự án đầu tư; trường hợp nước sở tại không có quy định cụ thể về định mức, đơn giá thì căn cứ vào mặt bằng giá thực tế.

b) Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: Cần lập tổng dự toán theo quy định của nước sở tại.

3. Giao đất và xin giấy phép xây dựng:
Các vấn đề liên quan đến việc mua hoặc thuê đất và xin giấy phép xây dựng thực  hiện theo quy định của nước sở tại có dự án đầu tư.

4. Xử lý các phát sinh: 
Trong quá trình xây dựng, nếu có phát sinh cần sửa đổi thiết kế, dự toán nhưng không thay đổi quy mô công trình đã được duyệt thì chủ đầu tư  xem xét, quyết định. Trong trường hợp cần phải thay đổi thiết kế, dự toán làm thay đổi quy mô, mục tiêu và tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định.

Điều . Lựa chọn nhà thầu
1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành hoặc quy định pháp luật của nước sở tại có dự án đầu tư.
2. Đối với gói thầu mang tính chất đặc thù, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Điều . Thi công xây dựng
1. Quản lý thi công xây dựng công trình, bao gồm: quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng, quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng, quản lý môi trường xây dựng theo quy định của nước sở tại.

2. Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý công tác thi công xây dựng, trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực về quản lý thi công xây dựng có thể ký hợp đồng thuê toàn bộ hoặc một phần công việc quản lý thi công xây dựng.
Điều . Tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư


1. Tạm ứng:

Việc tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối với từng trường hợp cụ thể có tính đặc thù, Kho bạc nhà nước thực hiện tạm ứng theo đề nghị của Bộ, ngành quản lý nhưng không vượt kế hoạch năm của dự án.

Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị tạm ứng vốn cho từng nội dung công việc (ghi rõ số tiền, tài khoản, đơn vị thụ hưởng).

2. Thanh toán:

a) Đối với dự án đầu tư mua nhà, đất: được thanh toán theo điều khoản quy định trong hợp đồng, pháp luật của nước sở tại có dự án đầu tư và các quy định khác của pháp luật Việt Nam;

b) Đối với dự án đầu tư xây dựng: việc thanh toán phù hợp với quy định của nước sở tại có dự án đầu tư và pháp luật Việt Nam. Các điều khoản về thanh toán phải được quy định cụ thể, rõ ràng trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, người nhận thầu xây dựng và cung ứng thiết bị;

c) Trường hợp thanh toán bằng ngoại tệ, chủ đầu tư phải mua của ngân hàng hoặc có văn bản đề nghị Bộ Tài chính cấp trực tiếp ngoại tệ để thanh toán;

d) Đối với các dự án được giao vốn bằng ngoại tệ:  tỷ giá ngoại tệ quy đổi khi thanh toán lấy theo tỷ giá tại Quyết định giao kế hoạch vốn cho dự án của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quyết toán:

Khi thực hiện xong dự án đầu tư  phải quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Chương V

QUY ĐỊNH MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ NHIỆM 
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN
Điều . Điều kiện bổ nhiệm
Trong trường hợp đặc biệt, cán bộ, công chức có thể được xét bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền khi đã quá độ tuổi để hoàn thành ít nhất 01 nhiệm kỳ công tác tính đến thời điểm nghỉ hưu, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có năng lực xuất sắc, bề dày kinh nghiệm và uy tín trong đối ngoại. 
2. Được tiến cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại các địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong chính sách đối ngoại; có quan hệ hữu nghị, hợp tác; là đối tác quan trọng về chính trị, kinh tế đối với Việt Nam.

Điều . Nguyên tắc thực hiện 
1. Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định.

2. Các cán bộ, công chức khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền thì được kéo dài tuổi nghỉ hưu và được tiếp tục giữ chức vụ quản lý cho đến thời điểm nghỉ hưu.

3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp đặc biệt nêu trên theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động, thời gian kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa là 03 năm, không vượt quá 63 tuổi đối với nam và 58 tuổi đối với nữ.
Chương VI

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ DÀNH CHO THÀNH VIÊN 
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, VỢ HOẶC CHỒNG VÀ CON CHƯA THÀNH NIÊN ĐI THEO THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
Điều . Hỗ trợ chi phí đi lại trong trường hợp cha (mẹ), cha (mẹ) vợ (chồng), vợ (chồng), con chết
Thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và vợ hoặc chồng đi công tác cùng nhiệm kỳ với thành viên cơ quan đại diện được thanh toán tiền vé máy bay khứ hồi về Việt Nam hoặc một nước thứ ba trong nhiệm kỳ công tác khi bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ/chồng; bố, mẹ nuôi; vợ/chồng; con đẻ; con nuôi qua đời ở Việt Nam hoặc một nước thứ ba.

Điều . Hỗ trợ học phí cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện 
Con dưới 18 tuổi đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong nhiệm kỳ công tác được hưởng hỗ trợ học phí phổ thông, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ học phí được cấp theo từng tháng trong năm học, áp dụng đối với các trường hợp thực tế có đóng học phí ở nước sở tại;

2. Mức hỗ trợ tối đa/tháng không quá mức sinh hoạt phí tối thiểu/ tháng dành cho thành viên Cơ quan đại diện; trường hợp mức học phí phải trả thấp hơn mức tối đa thì chỉ được hỗ trợ theo số chi học phí thực tế;

3. Các địa bàn được hỗ trợ học phí bao gồm:

- Những địa bàn mà các trường công lập sở tại không có chính sách miễn học phí cho con của thành viên cơ quan đại diện;

- Những địa bàn mà ngôn ngữ sở tại không phải là ngôn ngữ thông dụng và con của thành viên phải học trường không phải công lập ở sở tại.

Điều  . Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện
Con dưới 18 tuổi đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong nhiệm kỳ công tác được hỗ trợ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài bằng mức bảo hiểm đang áp dụng đối với thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật
.

Điều . Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 
Điều . Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG





Nguyễn Xuân Phúc


  

� Hướng dẫn khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi. Hiện nay có Nghị định 107/2011/NĐ-CP về kinh phí đặc thù và Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài





� Theo Điều 5 khoản 1 Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài


� Hướng dẫn khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi. Chương này được xây dựng trên cơ sở Quyết định 02/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của cơ quan đại diện Việt Nam và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài. Luật đầu tư công 2014, Luật Xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013 đều không quy định về các dự án đầu tư xây dựng ở nước ngoài.





� Hướng dẫn khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi.


� Quy định cho phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 157.  Thông tư 146/2013/TT-BTC quy định cụ thể mức hỗ trợ tại Điều 7 khoản 6 (hỗ trợ mức 500 USD/người/năm để mua bảo hiểm khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức, phu nhân/phu quân. Với mức phí bảo hiểm này phải đảm bảo mua bảo hiểm khám chữa bệnh có mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm của Bảo hiểm Việt Nam).





8

